
TT SHSV HỌ VÀ TÊN LỚP NHÓM THỜI GIA, ĐỊA ĐiỂM THÍ NGHIỆM

1 20200265 Vũ Mạnh Hùng KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 Nhóm 1 K3- thứ 3, thứ 6-tuần 10,11-Phòng 202,D3

2 20202488 Trần Văn Phong KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 Nhóm 1 K3- thứ 3, thứ 6-tuần 10,11-Phòng 202,D3

3 20206009 Hà Mạnh Toàn Cơ khí 10-K65 Nhóm 1 K3- thứ 3, thứ 6-tuần 10,11-Phòng 202,D3

4 20205648 Nguyễn Xuân Hiển Cơ khí 10-K65 Nhóm 2 K3- thứ 3, thứ 6-tuần 10,11-Phòng 202,D3

5 20204253 Lê Đức Anh Kỹ thuật nhiệt 04-K65 Nhóm 2 K3- thứ 3, thứ 6-tuần 10,11-Phòng 202,D3

6 20204318 Nguyễn Minh Hiếu Kỹ thuật nhiệt 04-K65 Nhóm 3 K3- thứ 3, thứ 6-tuần 10,11-Phòng 202,D3

7 20204330 Nguyễn Duy Hùng Kỹ thuật nhiệt 04-K65 Nhóm 3 K3- thứ 3, thứ 6-tuần 10,11-Phòng 202,D3

8 20204269 Trần Nguyên Bộ Kỹ thuật nhiệt 04-K65 Nhóm 3 K3- thứ 3, thứ 6-tuần 10,11-Phòng 202,D3

9 20204477 Nguyễn Ngọc Hân Kỹ thuật nhiệt 04-K65 Nhóm 4 K3- thứ 3, thứ 6-tuần 10,11-Phòng 202,D3

10 20206164 Đinh Quang Sáng Toán-Tin 03-K65 Nhóm 4 K3- thứ 3, thứ 6-tuần 10,11-Phòng 202,D3

11 20205732 Nguyễn Đình Lập Cơ khí 10-K65 Nhóm 5 K3- thứ 3, thứ 6-tuần 10,11-Phòng 202,D3

12 20205978 Nguyễn Xuân Lưu Cơ khí 10-K65 Nhóm 5 K3- thứ 3, thứ 6-tuần 10,11-Phòng 202,D3

13 20205986 Vũ Thành Nam Cơ khí 10-K65 Nhóm 5 K3- thứ 3, thứ 6-tuần 10,11-Phòng 202,D3

14 20202501 Đặng Chu Sang KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 Nhóm 6 K3- thứ 3, thứ 6-tuần 10,11-Phòng 202,D3

15 20200251 Nguyễn Đình Hồng KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 Nhóm 6 K3- thứ 3, thứ 6-tuần 10,11-Phòng 202,D3

1 20202365 Nguyễn Văn Hải KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 Nhóm 1 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3

2 20204297 Nguyễn Minh Đức Kỹ thuật nhiệt 05-K65 Nhóm 1 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3

3 20204324 Ninh Đức Hoàn Kỹ thuật nhiệt 05-K65 Nhóm 1 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3

4 20204361 Trần Duy Linh Kỹ thuật nhiệt 05-K65 Nhóm 1 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3

5 20204466 Phạm Tiến Anh Kỹ thuật nhiệt 05-K65 Nhóm 2 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3

6 20205670 Nguyễn Danh Hùng Cơ khí 10-K65 Nhóm 2 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3

7 20205939 Đào Văn Duy Cơ khí 03-K65 Nhóm 2 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3

8 20205719 Thân Đăng Khoa Cơ khí 03-K65 Nhóm 2 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3

9 20205763 Nguyễn Phương NamCơ khí 03-K65 Nhóm 3 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3

10 20205791 Trần Văn Phúc Cơ khí 04-K65 Nhóm 3 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3

11 20206024 Nguyễn Duy Tùng Cơ khí 04-K65 Nhóm 3 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3

DANH SÁCH CHIA NHÓM MÃ 1110 CỦA HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021

Tuần10,11 - thời gian thí nghiệm từ ngày 29/11/2021
THỜI GIAN: Kíp 3 từ 12h30-15h05 

THỜI GIAN: Kíp 4 từ 15h05-17h40



12 20205909 Nguyễn Tự Ước Cơ khí 03-K65 Nhóm 3 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3

13 20204927 Nguyễn Hoàng Tiến CTTT Data Science & AI 01-K65 Nhóm 4 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3

14 20204934 Kiều Anh Văn CTTT Data Science & AI 01-K65 Nhóm 4 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3

15 20204917 Hồ Minh Khôi CTTT Data Science & AI 02-K65 Nhóm 4 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3

16 20204935 Đoàn Ngọc Vinh CTTT Data Science & AI 01-K65 Nhóm 4 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3

17 20204904 Nguyễn Thế Minh ĐứcCTTT Data Science & AI 01-K65 Nhóm 5 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3

18 20204881 Trần Quốc Khánh CTTT Data Science & AI 01-K65 Nhóm 5 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3

19 20204915 Nguyễn Ngọc KhánhCTTT Data Science & AI 02-K65 Nhóm 5 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3

20 20200326 Trần Ngọc Khánh CTTT Data Science & AI 02-K65 Nhóm 5 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3

21 20204885 Nguyễn Tống Minh CTTT Data Science & AI 02-K65 Nhóm 6 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3

22 20204930 Nguyễn Anh Tuấn CTTT Data Science & AI 02-K65 Nhóm 6 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3

23 20204932 Đào Văn Tùng CTTT Data Science & AI 02-K65 Nhóm 6 K4- thứ 3, thứ 6- Tuần 10,11-phòng 202,D3
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